
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thửa đất số 455, tờ bản đồ số 03, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thị 
Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

01/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẦN HUY HOÀNG

3702825550

STT Tên ngành Mã ngành

1. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

2. Xây dựng công trình công ích khác 4229

3. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

4. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

5. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

6. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

7. Xây dựng công trình điện 4221

8. Xây dựng công trình đường bộ 4212

9. Xây dựng công trình đường sắt 4211

10. Xây dựng nhà không để ở 4102

11. Xây dựng nhà để ở 4101

12. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

13. Phá dỡ 4311

14. Chuẩn bị mặt bằng 4312

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 
TRẦN HUY HOÀNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM & XD TRẦN HUY HOÀNG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0967992364                        
Email: tranhuyen.thachcao@gmail.co

m             
thachcaohuyhoang.net  

Fax:
Website:
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18. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở) (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh R22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy hải sản)

4322

19. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ hình thức kinh doanh bất động sản; trừ lưu giữ than đá)

5210

23. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

24. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm dệt may các loại; nguyên phụ liệu 
ngành dệt, may và bao bì (Chỉ được sản xuất, gia công sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

1410

25. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1392

26. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1430

27. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn sản phẩm dệt may các loại

4641

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Đại lý tàu biển và hàng không. Dịch vụ đại lý đường 
biển. Dịch vụ logistics. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ 
giao nhận, kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ môi giới thuê tàu biển. 
Dịch vụ đóng gói liên quan đến vận tải.

5229

29. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

30. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

31. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

32. Sản xuất giày, dép
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

1520

33. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (trừ vàng miếng)

4662
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6.000.000.000 VNĐ

34. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ, cửa chớp, cổng (Chỉ 
được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2511

35. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
(Chỉ được Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại sau khi 
hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2592

36. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
(Chỉ được Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại sau 
khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng 
cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2591

37. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
(Chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ 
tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường)

2593

38. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng nhôm kính (Chỉ được sản 
xuất, gia công sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về đất đai, 
xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường)

2599

39. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
( trừ đấu giá)

6820

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 261133360

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Thôn 8, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất số 455, tờ bản đồ số 03, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân 
Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

TRẦN NAM HUYỀN         Nam
17/10/1989 Kinh Việt Nam

21/05/2009 Công an tỉnh Bình Thuận        

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       261133360
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Thôn 8, Xã Đa Kai, Huyện Đức Linh, Tỉnh Bình 
Thuận, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thửa đất số 455, tờ bản đồ số 03, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân 
Đông Hiệp, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NAM HUYỀN         Nam

17/10/1989 Kinh Việt Nam

21/05/2009 Công an tỉnh Bình Thuận        

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 01/11/2019 đến ngày 01/12/2019


